MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG

DỊCH VỤ TẠO KIM CƯƠNG HOA SEN
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 FIRST NAME (Tên):                                                                            LAST NAME (Họ): 

ADDRESS (Địa chỉ)

CITY (Thành phố)                                                           STATE (Quốc gia):                                                ZIP:

EMAIL:                                                                                                                PHONE:


FIRST NAME (Tên):                                                                            LAST NAME (Họ): 


ADDRESS (Địa chỉ)


CITY (Thành phố)                                                           STATE (Quốc gia):                                                ZIP:

EMAIL:                                                                                                                PHONE:

	     Size

 (Kích cỡ)
	* Size Range

(Mức dao động)
	Cognac

(Màu Cognac)
	Yellow Green

(Xanh vàng)
	Red

(Đỏ)
	Brilliant Cut

(Kiểu cắt Brilliant)
	Pricess Cut

(Kiểu cắt Princess)
	Radiant Cut

(Kiểu cắt Radiant)

	Mini-Set

Two (2) diamonds combined

0.06 ct wt. Sold only as a set

(Bộ 2 viên 0.06 carat)
	Each stone 

weighs 0.03 carat

(Mỗi viên nặng 0.03

 carat)
	
	
	
	
	Not Available

(Chưa có dịch vụ)
	Not Available

(Chưa có dịch vụ)

	One-Quarter Carat

(Một phần Tư Carat)
	0.20 ct - 0.34 ct
	
	
	
	
	
	

	One-Half Carat

(Một phần Hai Carat)
	0.45 ct - 0.65 ct
	
	
	
	
	
	

	Three-Quarters Carat
(Ba phần Tư Carat)
	0.70 ct - 0.89 ct
	
	
	
	Not Available

(Chưa có dịch vụ) 
	
	

	One-Carat
(Một Carat)
	0.90 ct - 1.19 ct
	
	
	
	Not Available

(Chưa có dịch vụ)
	
	

	One & One-Fourth Carats

(Một Carat 25)
	1.20 ct - 1.39 ct
	
	
	
	Not Available

(Chưa có dịch vụ)
	
	

	One & One-Half Carats

(Một Cara Rưỡi)
	1.40 ct - 1.59 ct
	
	
	
	Not Available

(Chưa có dịch vụ)
	
	

	Two-Carats
(Hai Carat)
	1.90 ct - 2.09 ct
	
	
	
	Not Available

(Chưa có dịch vụ)
	
	


* Due to unavoidable variations in the crystallization, cutting, and polishing processes, your finished diamond will fall within the range of carat weights shown above. If for any reason the processes result in a size diamond that is below the range shown, DNA2Diamonds will refund an amount proportional to the decrease in size. If the process results in a larger diamond there will be no additional cost to you.
(Do quá trình tạo, cắt và đánh bóng kim cương có thể làm viên kim cương có kích cỡ nằm trong những mức dao động như đã đề cập bên trên. Nếu vì bất cứ lý do gì mà kết quả tạo ra viên kim cương có kích cỡ nhỏ hơn những mức dao động đó thì công ty chúng tôi sẽ trả lại số tiền thừa tính theo số carat hụt theo giá của loại kim cương mà khách hàng đã chọn. Nếu kết quả tạo ra viên kim cương lớn hơn độ dao động, quý khách không cần phải trả thêm chi phí)
   
Please note that diamond prices shown above are for diamonds only and do not include Jewelry Settings or Mounting.
(Xin lưu ý rằng giá kim cương trong bảng phía trên KHÔNG bao gồm bộ nữ trang để gắn với kim cương)
( I wish to have DNA2Diamonds provide details of Jewelry Setting and Mounting options.
(Tôi mong muốn đặt thêm bộ nữ trang để gắn kim cương)

A personal message containing up to 30 total characters including spaces and punctuation can be added to 0.25 carat and larger diamonds for an additional fee of $50. The inscription is visible only under 20x magnifications.
(Quý khách hàng có thể yêu cầu khắc thêm một lời nhắn lên viên kim cương từ 0.25 carat trở lên với tổng số kí tự lên đến 30 (tính luôn khoảng trắng) với mức phụ phí là 50 USD. Dòng lời nhắn sẽ nhìn thấy được ở độ phóng đại 20 lần)
( I wish to add a personal message to my diamond for an additional $50. (A few suggestions are listed below)
(Tôi mong muốn khắc thêm lời nhắn cá nhân cho viên kim cương của tôi với mức giá 50 USD) (Xem một số gợi ý) 






A Certificate of Authenticity is included with your Personal Diamond.
(Chứng chỉ này sẽ kèm theo viên kim cương của khách hàng)
Please tell us what name(s) you would like printed on the certificate:
(Xin cho chúng tôi biết tên bạn muốn in trên chứng chỉ này)



Please check the “special event” for which you are ordering your DNA2Diamond?
(Vui lòng đánh dấu vào sự kiện đặc biệt mà quý vị muốn đặt làm kim cương?)
( Adoption (Nhận con nuôi)   ( Confirmation (Lễ Kiên tín)    ( Hanukkah (Lễ Hanukkah)    ( Quinceañera (Lễ Quinceañera)
( Anniversary (Lễ Kỷ niệm)    ( Debutante (Lễ Debutante)  ( In Memory of… (Tưởng nhớ đến…) ( Ramadan (Lễ Ramadan)
( Bar Mitzvah (Lễ Bar Mitzvah)  ( Engagement (Lễ Đính hôn)  ( Kwanzaa (Lễ Kwanzaa)  ( Recognition 
( Beloved Pet (Dành cho thú cưng)  ( Family Legacy (Di sản gia đình)  ( Military (Quân đội)   ( Valentines Day (Ngày Valentines)
( Birthday (Sinh nhật)   ( Father's Day (Ngày của cha)   ( Mother's Day (Ngày của mẹ)   ( Wedding (Đám cưới)   
( Christmas (Sinh nhật)   ( Friendship (Tình bạn)   ( Newborn (Sinh con)   ( Other (Những mục đích khác)
( Communion (Lễ Ban Thánh thể)   ( Grandparents (Ông bà)   


Please specify your payment details below. In order to begin processing your order, an initial payment equal to 50% of the total purchase price is required. The remaining 50% is due when your personal diamond is completed.
(Xin vui lòng kiểm tra phương thức chi trả bên dưới. Để bắt đầu việc xử lý đơn đặt hàng của quý khách hàng vui lòng thanh toán trước 50% tổng chi phí gói dịch vụ. Phần 50% chi phí còn lại chúng tôi sẽ thu sau khi viên kim cương được giao cho khách hàng)

Revise entire section as shown below:
(Vui lòng chọn phương thức chi trả bên dưới)
( Personal Check (Séc cá nhân)   
( Debit Card (Thẻ kí gửi)   
( Wire Transfer (Điện chuyển khoản Ngân hàng)   
( Credit Cards*: (Thẻ tín dụng)   ( MC / VISA                      ( DISCOVER                      ( AMERICAN EXPRESS
*PLEASE READ: Due to the high value of your diamonds and for your protection, we are required by our credit card companies and banks to obtain your card information by phone. Using the phone number listed next to your name on the front of this form, we will call you to obtain your payment information. Please call us at anytime with questions or for assistance: 888-335-3630.
(XIN HÃY ĐỌC KỸ: Do tính giá trị cao của viên kim cương và để bảo vệ chính quý khách hàng, chúng tôi được những công ty thẻ tín dụng và ngân hàng yêu cầu nhận thông tin về thẻ tín dụng của quý khách hàng bằng điện thoại. Chúng tôi sẽ gọi cho quý khách hàn bằng số điện thoại mà khách hàng đã ghi bên trên. Xin hãy gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào quý vị có điều muốn hỏi hoặc nhờ hỗ trợ. Xin hãy gọi số: 888-335-3630.

( Cost of Diamonds Selected (Chi phí việc tạo kim cương)                -------------------------------------------------------------------
……………………………………………………………USD          Print name (Tên khách hàng bằng chữ in)
( Personal Message (Optional) (Lời nhắn cá nhân (Tùy chọn))         -------------------------------------------------------------------
……………………………………………………………USD          Signature (Chữ ký khách hàng)
Total Purchase Price: (Tổng cộng):………………………USD          -------------------------------------------------------------------
(If shipping to a PA address add 6% sales tax)                                                  Date (Ngày tháng)
(Nếu việc vận chuyển có thêm 6% thuế)
( I acknowledge that I have read and agree to DNA2Diamonds Terms and Conditions. 
(Tôi xác nhận rằng đã đọc và đồng ý với những điều khoản về việc tạo kim cương)
Jjhjhh 
DNA2Diamonds Tracking ID Number:


(Số nhận diện cá nhân)





ORDER FORM

















�FOR OFFICE USE ONLY


(Tài liệu dành cho sử dụng trong công ty)





�


416 S. Bethlehem Pike, Fort Washington, PA 19034-3418


Phone: 267-708-7970





SHIP TO NAME AND ADDRESS - ALL FIELDS BELOW ARE REQUIRED (Tên và địa chỉ của khách hàng – yêu cầu điền đầy đủ những mục dưới đây)





















































( TƯỞNG NIỆM .....................................................................................................................................................................................................................................................................


 (Còn 20 kí tự)





( MỪNG  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


 (Còn 26 kí tự)





( KỶ NIỆM ................................................................................................................................................................................................................................................................................


 (Còn 22 kí tự)





LASER INSCRIPTION (Khắc chữ bằng laser)





JEWELRY SETTINGS (Nữ trang để gắn với kim cương)





PLEASE CHECK YOUR CHOICE OF SIZE, COLOR AND CUT (Vui lòng chọn kích cỡ, màu sắc và kiểu cắt của viên kim cương)

















BILL TO NAME AND ADDRESS – IF DIFFERENT THAN ABOVE - ALL FIELDS BELOW ARE REQUIRED (Tên và địa chỉ của khách hàng – yêu cầu điền đầy đủ những mục dưới đây)









































( KÍNH TẶNG .....................................................................................................................................................................................................................................................................


 (Còn 21 kí tự)





( ...................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................


 





CERTIFICATE OF AUTHENTICITY (Chứng chỉ xác thực)





NAME (tên): 


 





NAME (tên): 


 





“SPECIAL EVENT” FOR ORDER (Những sự kiện đặc biệt của đơn đặt hàng)





PAYMENT INFORMATION (Thông tin về phương thức chi trả)





PAYMENT OPTIONS (Chọn  phương thức chi trả)





SUMMARY OF PURCHASE (Tổng cộng đơn hàng)





PURCHASER (Khách hàng ký tên)








